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	1

	Giáo dục đạo đức
	Tự hào về truyền thống gia đình dòng họ
	Nhận biết:
Nêu được một số truyền thống của gia đình, dòng họ.
Thông hiểu: 
Giải thích được ý nghĩa của truyền thống gia đình, dòng họ một cách đơn giản.
Vận dụng:
Xác định được một số việc làm thể hiện truyền thống gia đình, dòng họ phù hợp với bản thân.
Vận dụng cao: 
Thực hiện được một số việc làm phù hợp để giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình, dòng họ.
	3 TN
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	Yêu thương con người
	Nhận biết: 
- Nêu được khái niệm tình yêu thương con người
- Nêu được biểu hiện của tình yêu thương con người 
Thông hiểu:
- Giải thích được giá trị của tình yêu thương con người đối với bản thân, đối với người khác, đối với xã hội.
- Nhận xét, đánh giá được thái độ, hành vi thể hiện tình yêu thương con người 
Vận dụng:
- Phê phán những biểu hiện trái với tình yêu thương con người
Vận dụng cao: 
- Thực hiện được một số việc làm phù hợp để thể hiện tình yêu thương con người
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	Siêng năng kiên trì
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm siêng năng, kiên trì
- Nêu được biểu hiện siêng năng, kiên trì
- Nêu được ý nghĩa của siêng năng, kiên trì 
Thông hiểu: 
- Đánh giá được những việc làm thể hiện tính siêng năng kiên trì của bản thân trong học tập, lao động.
- Đánh giá được những việc làm thể hiện tính siêng năng kiên trì của người khác trong học tập, lao động.
Vận dụng:
- Thể hiện sự quý trọng những người siêng năng, kiên trì trong học tập, lao động.
- Góp ý cho những bạn có biểu hiện lười biếng, hay nản lòng để khắc phục hạn chế này.
- Xác định được biện pháp rèn luyện siêng năng, kiên trì trong lao động, học tập và cuộc sống hằng ngày phù hợp với bản thân.
Vận dụng cao:
Thực hiện được siêng năng, kiên trì trong lao động, học tập và cuộc sống hằng ngày.
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	Tôn trọng sự thật
	Nhận biết:
- Nêu được một số biểu hiện của tôn trọng sự thật.
Thông hiểu: 
- Giải thích được vì sao phải tôn trọng sự thật.
Vận dụng: 
 Không đồng tình với việc nói dối hoặc che giấu sự thật.
Vận dụng cao: 
 Đưa ra được lời khuyên luôn nói thật với người thân, thầy cô, bạn bè và người có trách nhiệm.
	4 TN
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	PHÒNG GD & ĐT QUẬN ĐỒ SƠN
TRƯỜNG THCS NGỌC HẢIĐỀ SỐ 1


	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN: GDCD 6
Năm học 2023 - 2024
Thời gian: 45 phút 
(Không kể thời gian giao đề)



Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm) Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau:
Câu 1. Việc bác trưởng họ khen thưởng, động viên con cháu có thành tích học tập tốt hằng năm là thể hiện truyền thống nào dưới đây của dòng họ?
	A. Hiếu học.
	B. Siêng năng.

	C. Tương thân tương ái.
	D. Uống nước nhớ nguồn.


Câu 2. Hành vi nào dưới đây thể hiện sự giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ? 
A. Tìm hiểu những nét đẹp về truyền thống gia đình.
B. Tổ chức cúng bái linh đình vào những ngày giỗ của ông bà, tổ tiên. 
C. Dòng họ là những gì xa vời, thuộc về quá khứ không cần quan tâm lắm.
D. Chỉ tập trung cho việc học, không cần quan tâm những việc khác của gia đình
Câu 3. Biểu hiện nào dưới đây chưa thể hiện việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ?
A. Tổ chức cúng bái linh đình vào ngày giỗ của ông bà, tổ tiên.
B. Trân trọng và tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của gia đình mình.
C. Dành thời gian thăm hỏi ông bà, người cao tuổi trong gia đình.
D. Tìm hiểu những nét đẹp về truyền thống gia đình. 
Câu 4. Trái với siêng năng, kiên trì là gì?
A. qua loa, đại khái.	B. trung thực, thẳng thắn.
C. Cẩu thả, hời hợt.	D. lười biếng, ỷ lại.
 Câu 5. Việc rèn luyện được đức tính siêng năng, kiên trì sẽ có ý nghĩa nào dưới đây?
	A. Tự tin trong công việc.
	B. Được mọi người tin tưởng.

	C. Được mọi người tôn trọng.
	D. Giúp con người thành công trong cuộc sống.


Câu 6. Biểu hiện nào không đúng nói về tính siêng năng, kiên trì đối với học sinh?
A. Đi học chuyên cần.
C. Chăm chỉ học bài, làm bài.
C. Chăm chỉ làm việc nhà.
D. Chép bài của bạn để đạt điểm cao.
Câu 7.  Câu tục ngữ: “Có công mài sắt có ngày nên kim” nói về đức tính nào?
A. Đức tính tiết kiệm.
B. Đức tính trung thực.
C. Đức tính giản dị.
D. Đức tính siêng năng, kiên trì.
Câu 8. Để đạt kết quả cao trong học tập, em cần phải làm gì?
A. Chăm chỉ học tập và không chơi la cà.
B. Chép bài của bạn để đạt điểm cao.
C. Học thuộc lòng trong quyển sách học tốt.
D. Chỉ làm những bài tập cô cho về nhà, không chuẩn bị bài mới.
Câu 9. Hành vi nào dưới đây thể hiện sự tôn trọng sự thật?
A. Tránh tham gia vào những việc không liên quan đến mình.
B. Cố gắng không làm mất lòng ai.
C. Phê phán những việc làm sai trái.
D. Chi làm những việc mà mình thích.
Câu 10. Câu nào dưới đây nói về biểu hiện của không tôn trọng sự thật?
A. Ăn ngay nói thẳng.
B. Ném đá giấu tay.
C. Cây ngay không sợ chết đứng.
D. “Thuốc đắng giã tật / Sự thật mất lòng”.
Câu 11. Thấy tên trộm đang móc túi của hành khách trên xe buýt, Hùng đi đến bên chú phụ xe thì thầm “Chú ơi, cháu nhìn thấy người áo đen kia đang móc túi ạ”. Đây là hành động thể hiện đức tính gì?
A. Siêng năng, kiên trì.                                
B. Tự chủ.            
C. Tôn trọng người khác.                                      
D. Tôn trọng sự thật.
Câu 12. Em tán thành ý kiến nào dưới đây khi nói về sự thật?
A. Chỉ cần nói đúng sự thật với cấp trên của mình.
B. Chỉ nói đúng sự thật khi nhiều người biết sự việc.
C. Tôn trọng sự thật bảo vệ những giá trị đúng đắn.
D. Cần phải nói thật trong những trường hợp cần thiết.
Phần II. Tự luận (7,0 điểm)
Câu 1. (3,0 điểm) Thế nào là truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ? Em hãy quan sát và giải thích ngắn gọn về giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ có trong bức tranh sau? 

[image: Dòng họ hiếu học tiêu biểu]

Câu 2. (3,0 điểm) Em hãy kể lại một việc làm thể hiện lòng yêu thương con người của một bạn trong lớp và nói lên cảm nghĩ của mình? 
Câu 3. (1,0 điểm) Trong học kì I vừa rồi, Bạn A có kết quả học tập môn Toán rất cao nhờ bạn thường xuyên tự học ở nhà, khi gặp bài toán khó bạn không bao giờ bỏ cuộc, bạn còn thường xuyên tham gia câu lạc bộ Toán học ở trường để học hỏi kinh nghiệm từ các bạn trong nhóm. 
Em có nhận xét như thế nào về việc học của bạn A trong tình huống trên? 

                                ……………………….Hết……………………….





























 

                                 ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 1

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm)
 (Mỗi lựa chọn đúng cho 0,25 điểm)
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	A
	A
	D
	D
	D
	D
	A
	C
	B
	D
	C


Phần II. Tự luận (7,0 điểm)
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	- Truyền thống gia đình, dòng họ là những giá trị tốt đẹp mà gia đình, dòng họ đã tạo ra, được lưu truyền, phát huy từ thế hệ này sang thế hệ khác.
- Gia đình, dòng họ trong bức tranh có truyền thống hiếu học.
- Con cháu tích cực học tập và đạt được nhiều thành tích cao nhằm phát huy và làm rạng rỡ thêm cho truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ mình.
- Dòng họ tổ chức trao phần thưởng cho con cháu để khích lệ, động viên con cháu phát huy truyền thống tốt đẹp đó.
	1,0



1,0


1,0

	Câu 2
	- Học sinh kể được việc làm phù hợp thể hiện lòng yêu thương con người của một bạn trong lớp.
VD: Quyên góp sách giáo khoa ủng hộ trẻ em nghèo.
Giúp đỡ bạn cùng lớp tiến bộ trong học tập…
- Đưa ra được cảm nghĩ của bản thân về việc làm đó:
+  Đánh giá được việc làm tốt của bạn trong lớp
+ Thể hiện thái độ đồng tình, ủng hộ, khích lệ việc làm của bạn
	1,5 



1,5 

	Câu 3
	Học sinh nhận xét được đức tính siêng năng, kiên trì của bạn A trong học tập.
- Chăm chỉ trong học tập.
- Kiên trì, chịu khó, vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ học tập…
	1.0 
















	PHÒNG GD & ĐT QUẬN ĐỒ SƠN
TRƯỜNG THCS NGỌC HẢIĐỀ SỐ 2


	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN: GDCD 6
Năm học 2023 - 2024
Thời gian: 45 phút 
(Không kể thời gian giao đề)



Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm) Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau:
Câu 1. Truyền thống là những giá trị tốt đẹp của gia đình, dòng họ được
A. Truyền từ đời này sang đời khác.	B. mua bán, trao đổi trên thị trường.
C. Nhà nước ban hành và thực hiện.	D. Đời sau bảo vệ nguyên trạng.
Câu 2. Việc làm nào dưới đây chưa biết giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình và dòng họ?
A. Tìm hiểu, lưu giữ nghề thủ công của gia đình. 	
B. Sống trong sạch và lương thiện.
C. Làm việc xấu ảnh hưởng đến danh dự gia đình. 	
D. Quảng bá nghề truyền thống.
Câu 3. Trái với siêng năng, kiên trì là:
A.  Lười biếng, ỷ lại.	B.  Trung thực, thẳng thắn.
C.  Cẩu thả, hời hợt.	D.  Qua loa, đại khái.
Câu 4. Hành vi nào sau đây không thể hiện việc tự hào và giữ gìn truyền thống gia đình dòng họ?
A. Tìm hiểu về truyền thống gia đình, dòng họ mình.
B. Có những việc làm phù hợp để phát huy truyền thống gia đình dòng họ.
C. Không làm điều gì tổn hại đến thanh danh của gia đình, dòng họ
D. Chê bai truyền thống của gia đình dòng họ.
Câu 5. Để đạt kết quả cao trong học tập, em cần phải làm gì?
A. Chăm chỉ và tự giác học tập.
B. Chép bài của bạn để đạt điểm cao.
C. Học thuộc lòng trong quyển sách học tốt.
D. Chỉ làm những bài tập cô cho về nhà, không chuẩn bi bài mới. 
Câu 6. Việc không nên làm để trở thành người tôn trọng sự thật?
A. Biết nhận lỗi của bản thân và nhận thức khách quan về người khác.
B. Trung thực trong thi cử, báo cáo thầy giáo về lỗi sai của bạn.
C. Tố cáo hành vi, việc làm sai trái.
D. Che giấu, bao biện lời nói dối của người khác. 
 Câu 7. Sự thật là:
A. Sự thật là những gì có thật trong cuộc sống 
B. Sự thật là những gì có thật trong cuộc sống hoặc những điều phản ánh đúng hiện thực cuộc sống 
C. Sự thật là những điều phản ánh đúng hiện thực cuộc sống 
D. Sự thật là phản ánh đúng sự thật
Câu 8. Biểu hiện của không tôn trọng sự thật:
A. Sống ngay thẳng, thật thà.
B. Dũng cảm nói lên sự thật.
C. Không che dấu, bao che cho các hành động sai trái.
D. Không chấp nhận mọi hậu quả khi sự thật được sáng tỏ. 
Câu 9. Biểu hiện của siêng năng, kiên trì là: 
A. Học thuộc bài và soạn bài trước khi đến lớp.   
B. Không học bài cũ.
C. Bỏ học chơi game.   
D. Không giúp đỡ bố mẹ những công việc nhà
Câu 10. Kiên trì là:
      A. Bỏ dở công việc                                   B. Thường xuyên làm việc. 
      C. Quyết tâm làm đến cùng.                     D. Tự giác làm việc.
 Câu 11. Ý nghĩa của siêng năng, kiên trì:
A. Giúp con người thành công trong công việc và cuộc sống, được mọi người tin tưởng và yêu quý. 
B. Giúp con người có nghị lực vượt qua những khó khăn
C. Được mọi người kính trọng
D. Là truyền thống tốt đẹp của dân tộc
Câu 12. Trái ngược với sự thật là:
	A. Chính xác
	B. Giả dối

	C. Lẽ phải
	D. Đúng đắn


Phần II. Tự luận (7,0 điểm)
Câu 1. (3,0 điểm) Thế nào là yêu thương con người? Giá trị của tình yêu thương con người? Hãy kể về một việc làm cụ thể của em thể hiện tình thương yêu giúp đỡ mọi người (đối với cha mẹ, anh chị em, bạn bè hoặc hàng xóm láng giềng, người trên đường phố...) 
Câu 2. (3,0 điểm) Gia đình Lan có truyền thống làm nghề mây tre đan. Ngoài giờ học  Lan rất chăm chỉ  giúp đỡ  bố  mẹ những công việc trong gia đình, chăm sóc ông bà khi ốm đau  để bố mẹ chuyên tâm làm việc. Theo em những  việc làm của Lan có giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình dòng họ không? Vì sao?
Câu 3. (1,0 điểm) An có thói quen ngồi vào bàn học bài lúc 7 giờ tối, mỗi môn học An đều học bài và làm bài đầy đủ. Nhưng để có được việc làm bài đầy đủ ấy thì khi gặp bài khó, bạn thường ngại suy nghĩ và giở sách giải bài tập ra chép cho nhanh. Một lần sang nhà bạn học nhóm, các bạn rất ngỡ ngàng khi thấy An làm bài nhanh và rất chính xác, các bạn xúm lại hỏi An cách giải thì bạn trả lời: "À, khó quá, nghĩ mãi không được nên tớ chép ở sách giải bài tập cho nhanh. 
Việc làm của An trong tình huống trên có điều gì được và chưa được? Nếu em là bạn của An, em sẽ khuyên bạn như thế nào?

                                ……………………….Hết……………………….
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Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm)
 (Mỗi lựa chọn đúng cho 0,25 điểm)
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	C
	A
	D
	A
	D
	B
	D
	A
	C
	A
	B


Phần II. Tự luận (7,0 điểm)
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	Yêu thương con người là quan tâm, giúp đỡ, làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là những người gặp khó khăn hoạn nạn.
- Giá trị của tình yêu thương con người:
+ Tình yêu thương con người mang lại niềm vui, sự tin tưởng vào bản thân và cuộc sống. 
+ Giúp con người có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn, hoạn nạn
+ Làm cho mối quan hệ giữa con người với con người thêm gần gũi, gắn bó.
+ Góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh và tốt đẹp hơn.
+ Người biết yêu thương con người sẽ được mọi người yêu quý và kính trọng.
+ Yêu thương con người là truyền thống quý báu của dân tộc, cần được giữ gìn và phát huy.
HS kể việc làm phù hợp
	


1,0





1,0


1,0 

	Câu 2
	- Việc  làm của Lan đã góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình dòng họ.
- Vì những việc làm đó phù hợp với lứa tuổi và giúp bố mẹ có thời gian dành cho công việc để phát huy nghề truyền thống của gia đình
	1,5 

1,5 

	Câu 3
	An có biểu hiện siêng năng học tập và làm bài tập đầy đủ. Nhưng An lại thiếu tính kiên trì vì không quyết tâm làm bài tập khi gặp bài khó. Em sẽ khuyên An: Là học sinh, nếu chỉ có tính siêng năng thôi chưa đủ, mà còn phải có tính kiên trì mới đạt kết quả tốt trong học tập. Muốn có tính kiên trì thì cần phải thường xuyên rèn luyện ngay từ khi còn nhỏ. Nếu bạn cứ phụ thuộc vào sách giải thì sẽ không hiểu được kiến thức, sẽ bị lệ thuộc và như vậy kết quả học tập sẽ không cao.
	0,5



0,5 
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BÀI KI ? M TRA GI ? A H ? C KÌ I  –   GDCD 6   I. KHUNG MA TR ? N     

TT  M ? c h n ? i  dung  N ? i dung  M ? c đ ?  nh ? n th ? c  T ? ng s ?  câu  

Nh ? n bi ? t  Thông  hi ? u  V ? n d ? ng  V ? n d ? ng  cao  T ?  l ?  T ? ng   đi ? m  

TN  TL  TN  TL  TN  TL  TN  TL  TN  TL   

1  Giáo  d ? c  đ ? o  đ ? c  T ?   hào v ?   truy ? n  th ? ng  gia  đ ình d òng  h ?  3   câu    1   câu      3   câu  1   câu  3.75  

Yêu thương  con. ngư ? i       1   câu     1   câu  3.0  

Siêng năng  kiên trì  5  câu        1  câu  5   câu  1   câu  2.25  

Tôn tr ? ng  s ?  th ? t  4   câu         4   câu   1.0  

T ổ ng  12    1  câu   1  câu   1  câu  1 2  3  10  

T ỉ   l ệ   %  30 %  3 0 %  30 %  10   %  30 %  70 %   

T ỉ   l ệ   chung  60 %  40 %  100 %  

  II.   B ? NG Đ ? C T ?    

T T  M ? c h n ? i  dung  N ? i  dung  M ứ c đ ộ   đ á nh gi á  S ố   câu h ỏ i theo m ứ c đ ộ   nh ậ n  th ứ c  

Nh ậ n  bi ế t    Thông  hi ể u    V ậ n  d ụ ng    V ậ n  d ụ ng  cao  

1    Giáo  d ? c  đ ? o  đ ? c  T ?   hào  v ?   truy ? n  t h ? ng  gia   đ ình  dòng h ?  Nh ? n bi ? t:   Nêu đư ? c m ? t s ?   truy ? n th ? ng c ? a gia  đ ình, dòng h ? .   Thông hi ? u:    Gi ? i thích đư ? c ý ngh i a c ? a truy ? n th ? ng  gia đ ình, dòng h ?   m ? t cách đơn gi ? n.   V ? n d ? ng:   Xác đ ? nh đư ? c   m ? t s ?   vi ? c làm th ?   hi ? n  truy ? n th ? ng gia đ ình, dòng h ?   phù h ? p  v ? i b ? n thân.   V ? n d ? ng cao :    Th ? c hi ? n đư ? c m ? t s ?   vi ? c làm phù  h ? p đ ?   gi ?   gìn, phát huy truy ? n th ? ng  gia đ ình, dòng h ? .  3   TN                            1   TL        

